
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BQL-QLTNMT Bình Định, ngày       tháng 01 năm 2025 

V/v tăng cường công tác phòng ngừa, 

ứng phó các sự cố môi trường trong 

quá trình hoạt động tại cơ sở 

 

 

                                Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội 

                                       và các Khu công nghiệp (theo danh sách đính kèm) 

             

 Trên cơ sở danh mục các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa 

bàn tỉnh đã được UBND tỉnh công bố tại Văn bản số 90/UBND-KT ngày 04/01/2025, 

nhằm thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và chủ 

động phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, 

kinh doanh tại cơ sở, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong hồ sơ môi 

trường; thực hiện công khai Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường và tổ chức diễn tập 

ứng phó sự cố môi trường theo Kế hoạch đã phê duyệt, đáp ứng các yêu cầu quy định 

tại khoản 1 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường, khoản 1 Điều 109 và khoản 3 Điều 

110 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Chủ động triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nhằm 

hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, ô nhiễm, suy thoái môi 

trường. Trong đó lưu ý: Các cơ sở có các hồ chứa chất thải, nước thải; các kho, bãi 

lưu giữ tạm chất thải rắn; ... phải thường xuyên được kiểm tra, giám sát về nguy cơ 

xảy ra sự cố môi trường để kịp thời phát hiện, có giải pháp ngăn chặn, gia cố tránh 

phát tán chất thải ra môi trường; Chủ động rà soát hệ thống thoát nước mưa bề mặt, 

đê bao quanh các khu vực nêu trên để tiến hành cải tạo, gia cố, đặc biệt là các điểm 

xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo chắc chắn, không bị sạt lở vào mùa mưa, 

bão, lũ; Xây dựng phương án, sẵn sàng bố trí các nguồn lực, đầu tư công trình, trang 

thiết bị, phương tiện sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường do sạt 

lở có thể xảy ra. 

3. Nghiêm túc vận hành các công trình xử lý chất thải đảm bảo quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường cho phép trước khi xả thải ra môi trường; Thực hiện tốt hoạt động 

thu gom, vận chuyển và xử lý triệt để rác thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh 

doanh. 

4. Bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường tại cơ sở; Trường hợp có xảy ra sự cố môi trường thì phải kịp thời ứng 

phó và thông tin về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, Phòng 

thủ dân sự cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã nơi xảy ra sự cố và Ban Quản lý Khu kinh 

tế để hướng dẫn ứng phó sự cố, đảm bảo hạn chế tối đa các ảnh hưởng tác động đến 

môi trường tại cơ sở nói riêng và tại địa phương nói chung. 



Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 KT. TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng: QLĐT, QLDN; 

- Đại diện Ban Quản lý; 

- Lưu: VT, QLTNMT. 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nguyên 

 



Phụ lục 

CÁC NGUỒN CÓ NGUY CƠ GÂY RA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN KKT, KCN 

(Kèm theo Văn bản số                /BQL-QLTNMT ngày      /01/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế)  
  

 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình 

sản xuất, 

kinh doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng 

phó sự cố 

Phạm vi ảnh 

hưởng tối đa 

trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất 

thải 

rắn 

   

1 

Chi nhánh Công ty CP Bia Sài 

Gòn - Miền trung tại Quy 

Nhơn 

KCN Phú Tài Sản xuất bia x x  

Thực hiện các 

giải pháp ứng 

phó sự cố theo 

hồ sơ môi 

trường được 

duyệt và theo 

quy định tại 

Điều 125 Luật 

BVMT năm 

2020 

 

Trên địa bàn 1 

phường 
Cấp cơ sở 

2 
Công ty TNHH MTV Hoa Sen 

Nhơn Hội - Bình Định 
KKT Nhơn Hội Mạ thép x x  Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

3 

Trạm xử lý nước thải tập trung 

khu công nghiệp Phú Tài của 

Công ty CP Đầu tư và Xây 

dựng Bình Định 

KCN Phú Tài 

Kinh doanh 

hạ tầng 

KCN 

x   
Trên địa bàn 02 

phường 
Cấp huyện 

4 

Trạm xử lý nước thải tập trung 

Khu công nghiệp Nhơn Hội 

của Ban Quản lý Dự án và 

GPMB KKT 

 

KKT Nhơn Hội 
Xử lý nước 

thải 
x   

Trên địa bàn 02 

phường 
Cấp huyện 

5 Công ty CP Tingco Bình Định 
KCN A, KKT  

Nhơn Hội 

Sản xuất 

nước giải 

khát 

x   
Trên địa bàn 1 

phường 
Cấp cơ sở 

6 
Công ty TNHH Mãi Tín Bình 

Định 

KCN A, KKT  

Nhơn Hội 

 

Chế biến 

thủy sản  
x   Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

7 
Công ty TNHH Thủy sản An 

Hải 

KCN A, KKT  

Nhơn Hội 

Chế biến 

thủy sản 
x   Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



2 

 

 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình 

sản xuất, 

kinh doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng 

phó sự cố 

Phạm vi ảnh 

hưởng tối đa 

trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất 

thải 

rắn 

   

8 

Trạm xử lý nước thải tập trung 

của khu công nghiệp Nhơn 

Hòa của Công ty TNHH 

ĐTHT KCN Nhơn Hòa 

 

KCN Nhơn Hòa 

Kinh doanh 

hạ tầng 

KCN 

x   
Trên địa bàn 02 

phường 
Cấp huyện 

9 

Công ty TNHH Thương mại & 

Môi trường Hậu Sanh 

 

Xã Cát Nhơn, 

huyện Phù Cát 

Xử lý 

CTNH 
x x x Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

10 

Công ty CP Chăn nuôi C.P. 

Việt Nam - Chi nhánh NM2 tại 

Bình Định 

 

KCN Nhơn Hòa Giết mổ heo x   

Thực hiện các 

giải pháp ứng 

phó sự cố theo 

hồ sơ môi 

trường được 

duyệt và theo 

quy định tại 

Điều 125 Luật 

BVMT năm 

2020 

 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

11 
Công ty TNHH Sinh hóa Minh 

Dương Việt Nam 

KCN B, KKT 

Nhơn Hội 

Sản xuất 

tinh bột sắn 
  x Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:          /UBND-KT              Bình Định, ngày      tháng      năm 2025 

V/v công khai thông tin các 

nguồn có nguy cơ gây ra sự cố 

môi trường trên địa bàn tỉnh 

 

Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban quản lý Khu kinh tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

4972/STNMT-CCBVMT ngày 31/12/2024 về việc báo cáo kết quả tham mưu công 

tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2024 trên 

địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Công bố danh mục các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên 

địa bàn theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 122, Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 (cụ thể như Phụ lục đính kèm). 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố Quy Nhơn xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo 

nguy cơ sự cố môi trường theo quy định; công khai thông tin các nguồn có nguy 

cơ sự cố môi trường trên địa bàn, phạm vi quản lý theo danh sách tại Điểm 1 trên 

trang thông tin điện tử của đơn vị; định kỳ, cập nhật bổ sung các nguồn có nguy cơ 

sự cố môi trường (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý và gửi thông tin về Sở Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 20/12 hàng năm để theo dõi, tổng hợp theo quy 

định. 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.  

           

                                     KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH                           
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở NNPTNT;  

- CVP UBND tỉnh; 

- TTTHCB; 

- Lưu: VT, K4, K19. 
 

                                                                                             Nguyễn Tuấn Thanh 

               



Phụ lục 

CÔNG KHAI THÔNG TIN CÁC NGUỒN CÓ NGUY CƠ GÂY RA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Kèm theo Văn bản số                /UBND-KT   ngày        /01/2025 của UBND tỉnh )  
  

 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

I ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ, KCN 

1 
Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - 

Miền trung tại Quy Nhơn 
KCN Phú Tài Sản xuất bia x x  

Thực hiện các giải 

pháp ứng phó sự cố 

theo hồ sơ môi 

trường được duyệt 

và theo quy định tại 

Điều 125 Luật 

BVMT năm 2020 

 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

2 
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn 

Hội - Bình Định 
KKT Nhơn Hội Mạ thép x x  Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

3 

Trạm xử lý nước thải tập trung khu 

công nghiệp Phú Tài của Công ty CP 

Đầu tư và Xây dựng Bình Định 

KCN Phú Tài 
Kinh doanh hạ 

tầng KCN 
x   

Trên địa bàn 02 

phường 
Cấp huyện 

4 

Trạm xử lý nước thải tập trung Khu 

công nghiệp Nhơn Hội của Ban Quản 

lý Dự án và GPMB KKT 

 

KKT Nhơn Hội 
Xử lý nước 

thải 
x   

Trên địa bàn 02 

phường 
Cấp huyện 

5 Công ty CP Tingco Bình Định 
KCN A, KKT  

Nhơn Hội 

Sản xuất nước 

giải khát 
x   Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

6 Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định 

KCN A, KKT  

Nhơn Hội 

 

Chế biến thủy 

sản  
x   Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

7 Công ty TNHH Thủy sản An Hải 
KCN A, KKT  

Nhơn Hội 

Chế biến thủy 

sản 
x   Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

8 

Trạm xử lý nước thải tập trung của 

khu công nghiệp Nhơn Hòa của Công 

ty TNHH ĐTHT KCN Nhơn Hòa 

 

KCN Nhơn Hòa 
Kinh doanh hạ 

tầng KCN 
x   

Trên địa bàn 02 

phường 
Cấp huyện 

9 

Công ty TNHH Thương mại & Môi 

trường Hậu Sanh 

 

Xã Cát Nhơn, 

huyện Phù Cát 
Xử lý CTNH x x x Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

10 

Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam 

- Chi nhánh NM2 tại Bình Định 

 

KCN Nhơn Hòa Giết mổ heo x   

Thực hiện các giải 

pháp ứng phó sự cố 

theo hồ sơ môi 

trường được duyệt 

và theo quy định tại 

Điều 125 Luật 

BVMT năm 2020 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

11 
Công ty TNHH Sinh hóa Minh 

Dương Việt Nam 

KCN Nhơn Hội 

(Khu B) 

Sản xuất tinh 

bột sắn 
  x Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



2 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

 

II ĐỊA BÀN AN NHƠN 

1 
Dự án khai thác đá của Công ty 

TNHH Nam Á 
Xã Nhơn Tân Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

2 

Dự án Khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng công suất 9.000m3 đá nguyên 

khai/năm của Công ty TNHH SXTM 

Đá Granite Toàn Cầu 

Xã Nhơn Tân Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

3 

Dự án mở rộng nâng công suất khai 

thác đá granit ốp lát tại khu vực núi 

An Trường của Công ty TNHH Hoàn 

Cầu - Granite 

Xã Nhơn Tân Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

4 
Dự án khai thác đá của Công ty 

TNHH Xuân Nguyên 
Xã Nhơn Tân Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

5 

 

Dự án nâng công suất Khai thác và 

chế biến đá làm VLXD thông thường 

công suất từ 176.500 m3/năm đến 

276.500 m3/năm (đá ở thể đía chất)  

núi Sơn Triều, 

phường Phường 

Nhơn Hòa 

Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



3 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

khắc phục 

6 

Dự án Khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường, công suất khai 

thá 105.000 m³ đá nguyên khai/năm" 

của Công ty TNHH 28/7 Bình Định 

Phường Nhơn Hòa Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

7 

Dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường của 

Công ty TNHH Tấn Phát 

Phường Nhơn Hòa Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

8 
Dự án khai thác đá của Công ty CP 

Trường Thành Đại Phát 
Phường Nhơn Hòa Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

9 
Dự án khai thác đá của Công ty 

TNHH Minh Toàn 
Phường Nhơn Hòa Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

10 

Dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường cuẩ 

Công ty CP QL& XD Đường bộ BĐ 

Phường Nhơn Hòa Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 



4 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

 

11 

dự án  Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường. 

Công suất 40.000 m3 đá nguyên 

khai/năm của Công ty CP Khoáng 

sản và Xây lắp Nhơn Hòa 

Phường Nhơn Hòa Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

12 
Dự án khai thác đá của Công ty 

TNHH TM&DV TH Thanh Xuân 
Phường Nhơn Hòa Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

13 

Dự án khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường (công 

suất 100.000m3/năm, đá ở thể địa 

chất) của Công ty TNHH Khai thác 

đá và Xây dựng Ánh Sinh 

Phường Nhơn Hòa Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

14 

Dự án khai thác và chế biến đá làm 

VLXD thông thường, công suất 

193.875 m3 đá nguyên khai/năm của 

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp 

An Bình 

Phường Nhơn Hòa Khai thác đá   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

15 

Trang trại chăn nuôi heo của hộ chăn 

nuôi Trần Ngự Vũ và Trần Thị Ngọc 

Bích 

Xã Nhơn Tân Chăn nuôi heo ×  × 

Kiểm tra các công 

trinh xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



5 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

 

 

16 
Trang trại chăn nuôi heo của Đoàn 

Như Quỳnh 
Xã Nhơn Tân Chăn nuôi heo ×  × 

Kiểm tra các công 

trinh xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

17 
Trang trại chăn nuôi heo của Trang 

trại Hồ Ngọc Xuân 
Xã Nhơn Tân Chăn nuôi heo ×  × 

Kiểm tra các công 

trinh xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

18 
Trang trại chăn nuôi heo Bùi Thị 

Minh Vân 
Xã Nhơn Tân Chăn nuôi heo ×  × 

Kiểm tra các công 

trinh xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

19 Công ty TNHH Ausfeed Xã Nhơn Tân Chăn nuôi heo ×  × 

Kiểm tra các công 

trinh xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

20 Trại Bò sữa Bình Định Xã Nhơn Tân Chăn nuôi heo ×  × 

Kiểm tra các công 

trinh xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

21 DNTN Thịnh Phú Xã Nhơn Tân Chăn nuôi heo ×  × 

Kiểm tra các công 

trinh xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

22 Trang trại Trần Văn Tài Xã Nhơn Tân Chăn nuôi heo ×  × 

Kiểm tra các công 

trinh xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



6 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

khắc phục 

 

23 Trang trại Phan Minh Định Xã Nhơn Tân Chăn nuôi heo ×  × 

Kiểm tra các công 

trinh xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

24 Trang trại Văn Đình Tới Xã Nhơn Tân Chăn nuôi heo ×  × 

Kiểm tra các công 

trinh xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

25 Trang trại Văn Đình Tấn Xã Nhơn Tân Chăn nuôi heo ×  × 

Kiểm tra các công 

trinh xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

26 Công ty TNHH Bình Định Xanh Xã Nhơn Tân Chăn nuôi heo ×  × 

Kiểm tra các công 

trinh xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

27 Công ty CP chế biến đá Việt Xã Nhơn Tân Chế biến đá ×  × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, Gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

 

 

Trên địa bàn 1 xã 

 

Cấp cơ sở 

28 Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite Phường Nhơn Hòa Chế biến đá ×  × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, Gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 



7 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

phục 

 

29 Công ty TNHH Ánh Kim Phường Nhơn Hòa Chế biến đá ×  × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, Gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

30 
Bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An 

Nhơn 
Xã Nhơn Thọ 

Bãi chôn lấp 

rác thải 
×  × 

Ngừng hoạt động 

chôn lấp, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, Gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

31 
Nhà máy năng lượng xanh 

Thiện Hoàng 

thôn Thọ Lộc 1, xã 

Nhơn Thọ 
Viên nén x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, Gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

32 

Dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An; 

Hạng mục: Khách sạn Rex của Công 

ty TNHH Nam Phát Bình Định 

Phường Bình Định Khách sạn x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

33 Cơ sở đúc kim loại Ngọc Thúy 

Cụm công nghiệp 

Gò Đá Trắng An 

Nhơn 

Đúc kim loại  x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

công trình xử lý, 

Gia cố công trình 

xử lý, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

34 DNTN Toàn Thắng 
Cụm công nghiệp 

Gò Đá Trắng An 
Đúc kim loại  x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 
Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 



8 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

Nhơn công trình xử lý, 

Gia cố công trình 

xử lý, tiến hành 

công tác khắc phục 

35 

Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị 

Bắc sông Tân An tại phường Bình 

Định, của Công ty TNHH Nam Phát 

Bình Định 

Phường Bình Định Khu dân cư x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

36 

Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân 

cư Bắc Cầu Tân An–giai đoạn 1 của 

Công ty TNHH An Nhơn Land  

Phường Bình Định  Khu dân cư x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

37 

Trang trại chăn nuôi của Công ty 

TNHH Giống gia cầm Minh Dư 

 

Xã Nhơn Tân Chăn nuôi x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

III ĐỊA BÀN TÂY SƠN 

1 
Nhà máy chế biến đá Granite thuộc 

Công ty TNNHH đá granite Tây Sơn 

Cụm công nghiệp 

Cầu 16, xã Tây 

Thuận 

Chế biến đá x  x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, Gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

2 
Nhà máy May Tây Sơn thuộc Công 

ty cổ phần May Tây Sơn 

Khối Phú Xuân - thị 

trấn Phú Phong 
May - mặc x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 thị trấn Cấp cơ sở 

3 
Trại chăn nuôi heo thuộc Hộ kinh 

doanh Trần Thanh Tùng 

Điểm chăn nuôi tập 

trung xã Bình Tân 
Chăn nuôi heo x  x 

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



9 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

công tác khắc phục 

4 
Trại chăn nuôi heo thuộc Hộ kinh 

doanh Nguyễn Thị Thảo Nguyên 

Điểm chăn nuôi tập 

trung xã Bình Tân 
Chăn nuôi heo x  x 

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

5 

Nhà máy thủy điện thuộc Công ty cổ 

phần Thủy điện Tiên Thuận 

 

Thôn Tiên Thuận, 

xã Tây Thuận 

Nhà máy Thủy 

điện 
- - - 

Kiểm tra hệ thống 

các đập nước 
Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

6 

Nhà máy chế biến lâm sản và sản 

xuất ván ghép thanh của Công ty 

TNHH TM&DV TH Hoàng Mai 

CCN Bình Nghi, xã 

Bình Nghi 

Chế biến lâm 

sản và sản 

xuất ván ghép 

thanh 

x  x 

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

7 
Bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung 

huyện Tây Sơn 

Thôn Phú An, Xã 

Tây Xuân 

Bãi chôn lấp 

rác thải 
×  × 

Ngừng hoạt động 

chôn lấp, kiểm tra 

công trình xử lý, 

Gia cố các công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

8 
Nhà máy gạch, ngói Takao của  Công 

ty Cổ phần Takao Bình Định 

Cụm 

công nghiệp Gò 

Cầy, xã Bình Thành 

Gạch ngói x x x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

công trình xử lý, 

Gia cố công trình 

xử lý, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

9 

Dự án Khu trang trại chăn nuôi gà 

hậu bị và gà trứng Hà My của Công 

ty TNHH MTV Hà My 

thôn An Hội, xã 

Bình Tân  
Gà x x x 

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

10 

Nhà máy chế biến tinh bột biến tính 

và sắn lát phân kỳ giai đoạn I (chế 

biến tinh bột biến tính theo phương 

pháp ướt, công suất 25.000 tấn sản 

Cụm công nghiệp 

Cầu Nước Xanh, xã 

Bình Nghi 

Chế biến tinh 

bột mì 
x x x 

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



10 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

phẩm/năm) của Công ty TNHH Sản 

xuất và thương mại Lucky Star 

công tác khắc phục 

11 

Nhà máy sản xuất gạch ốp lát Granite 

của Công ty Cổ phần Công nghiệp 

Kamado 

Cụm công nghiệp 

Bình Nghi mở rộng, 

xã 

Bình Nghi 

Gạch ngói x x x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, Gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

12 
Công ty TNHH sản xuất thương mại 

và dịch vụ Giang Đạt Thành 

Cụm công nghiệp 

cầu 16, thôn 

Thượng Sơn, xã 

Tây Thuận 

 

Tái chế x x x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, Gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

13 Công ty TNHH Thành Ngân 

Cụm công nghiệp 

cầu 16, thôn 

Thượng Sơn, xã 

Tây Thuận 

Viên nén x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, Gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

14 

 

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất 

khẩu của Công ty TNHH MTV Năng 

lượng An Việt Phát Tây Sơn 

Cụm công nghiệp 

Tây Xuân, xã Tây 

Xuân 

Viên nén và 

ván ép 
x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, Gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

15 

Dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường của 

Công ty TNHH H.N 

Xã Tây Xuân Khoáng sản   × 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



11 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

khắc phục 

16 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Cụm công nghiệp cầu nước Xanh của 

Công ty Cổ phần cụm công nghiệp 

Cầu Nước Xanh 

Xã Tây Xuân 
Kinh doanh hạ 

tầng  
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

IV ĐỊA BÀN AN LÃO 

1 

Nhà máy thủy điện Nước Xáng thuộc 

Công ty cổ phần Thủy điện An 

Quang 

Thôn 4, xã An 

Quang 

Nhà máy Thủy 

điện 
- -  

Kiểm tra hệ thống 

các đập nước 

 

Trên địa bàn 2 xã Cấp huyện 

2 
Nhà máy thủy điện Đồng Mít, Công 

ty CP ĐT&XD Thủy điện Đồng Mít 

Thôn 6, xã An 

Trung 

Nhà máy Thủy 

điện 
- -  

Kiểm tra hệ thống các 

đập nước 
Trên địa bàn 5 xã Cấp huyện 

V ĐỊA BÀN PHÙ MỸ 

1 

Bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung 

huyện Phù Mỹ của Hạt giao thông 

công chính huyện Phù Mỹ 

Thôn Giao Hội, Xã 

Mỹ Phong 

Bãi chôn lấp 

rác thải 
×  × 

Ngừng hoạt động 

chôn lấp, kiểm tra 

công trình xử lý, 

Gia cố các công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

2 Công ty TNHH Việt Úc – Phù Mỹ Xã Mỹ Thành  
Nuôi tôm 

thương phẩm 
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

3 
CTCP Chăn nuôi CP Việt nam - Chi 

nhánh Bình Định 3 
Xã Mỹ An 

Nuôi tôm 

giống 
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

4 Công ty CP Việt Úc – Bình Định Xã Mỹ An 
Nuôi tôm 

giống 
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



12 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

5 
Dự án khai thác đá của Công ty 

TNHH MTV Khoáng sản Tuấn Đạt 
Xã Mỹ Hòa Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

6 
Dự án khai thác đá của Công ty 

TNHH Đá Granite Đông Á 
Xã Mỹ Hòa Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

7 
Dự án khai thác đá của Công ty 

TNHH VRG Đá Bình Định 
Xã Mỹ Hòa Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

8 
Dự án khai thác đá của Công ty 

TNHH MTV Bảo Thắng Bình Định 
Xã Mỹ Hòa Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

9 
Dự án khai thác đá của Công ty CP 

Hoàn Cầu 
Xã Cát Nhơn Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



13 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

10 
Dự án khai thác đá của Công ty CP 

Hoàn Cầu 
Xã Mỹ Hòa Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

11 
Dự án khai thác đá của Công ty CP 

Hoàn Cầu 
Xã Mỹ Phong Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

12 

Khai thác và chế biến đá làm vật liệu 

xây dựng thông thường của Công ty 

TNHH A&B 

xã Mỹ Hiệp và xã 

Mỹ Tài  
Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 2 xã Cấp huyện 

13  

dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường. 

Công suất 30.000 m3 đá nguyên 

khai/năm của Công ty TNHH tổng 

hợp Nhơn Lộc 

Mỹ Hòa Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

14 

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ sinh 

học và than binchotan Tân Phú Sơn 

của Công ty Cổ phần Tân Phú Sơn 

Cụm công nghiệp 

Bình Dương, xã Mỹ 

Lợi 

Viên nén và 

than 
x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, Gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



14 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

VI ĐỊA BÀN PHÙ CÁT         

1 

Bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung 

huyện Phù Cát của Hạt giao thông 

công chính huyện Phù Cát 

Thôn Tùng Chánh, 

Xã Cát Hiệp 

Bãi chôn lấp 

rác thải 
×  × 

Ngừng hoạt động 

chôn lấp, kiểm tra 

công trình xử lý, 

Gia cố các công 

trình xử lý, tiến  

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

2 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

cụm công nghiệp Cát Nhơn của Tổng 

Công ty PISICO 

Xã Cát Nhơn 

Kinh doanh hạ 

tầng cụm công 

nghiệp 

x  x 

kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý, 

tiến  hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

3 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

cụm công nghiệp Cát Trinh của Tổng 

Công ty May Nhà Bè- Công ty Cổ 

phần 

Xã Cát Trinh 

 

Kinh doanh hạ 

tầng cụm công 

nghiệp 
x  x 

kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý, 

tiến  hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

4 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

cụm công nghiệp Gò Mít của Ban 

QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phù 

Cát 

Thị trấn Ngô Mây 

 

Kinh doanh hạ 

tầng cụm công 

nghiệp 

x  x 

Rà soát, cải tạo hệ 

thống thu gom, 

thoát nước mưa, 

nước thải 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

5 

Dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường có 

thu hồi đá khối tại núi Đá Trãi, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

của Công ty TNHH Hùng vương 

Xã Cát Nhơn Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

6 

Dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường có 

thu hồi đá khối tại núi Sơn Rái, xã 

Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Bình Định 

của Công ty TNHH Thuận Đức 4 

Xã Cát Nhơn Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



15 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

7 

Dự án Khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường có thu hồi đá 

khối, công suất45.000m3 đất địa 

chất/năm, Công ty TNHH Trường 

Hưng 

Núi Đá Trãi, xã Cát 

Hưng, huyện Phù 

Cát 

Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

8 

Dự án khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường có 

thu hồi đá khối tại núi Đá Trãi, xã Cát 

Hưng, huyện Phù Cát của Công ty 

TNHH Tân Long Granite 

Núi Đá Trãi, xã Cát 

Hưng, huyện Phù 

Cát 

Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

9 

Dự án  Khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường của Công ty 

TNHH Hoàn Cầu Granite 

Núi Sơn Rái, xã Cát 

Nhơn 
Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

10 

Dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường có 

thu hồi đá khối, công suất khai thác 

52.900m3 địa chất/năm của Công ty 

Cổ phần Phú Tài 

Xã Cát Nhơn Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

11 
Dự án  Khai thác đá của Công ty 

TNHH Granite Đông Á 

Núi Đá Trãi, xã Cát 

Hưng 
Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



16 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

12 
Dự án  Khai thác đá của Công ty 

TNHH Tân Trung Nam 

Núi Ngang, xã Cát 

Tường 
Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

13 
Dự án  Khai thác đá của Công ty CP 

sản xuất đá Granite Phú Minh Trọng 

Núi Sơn Rái, xã Cát 

Nhơn 
Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

14 
Dự án  Khai thác đá của Công ty CP 

và TM Viễn Dương 

Núi Gò Quy, Xã 

Cát Trinh 
Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

15 
Dự án  Khai thác đá của Công ty CP 

công nghiệp Đức Minh 

Núi Đá Trãi, xã Cát 

Hanh 
Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

16 
Dự án  Khai thác đá của Công ty CP 

Bê tông Hưng Thịnh Bình Định 

Núi Đá Trãi, xã Cát 

Hanh 
Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



17 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

17 
Dự án  Khai thác đá của Công ty 

TNHH SXTM Hoàng Việt 

Núi Đá Chồng, xã 

Cát Nhơn 
Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

18 
Công ty TNHH Nội ngoại thất Gia 

Hân 

Thôn Hòa Hội, xã 

Cát Hanh 

Chế biến lâm 

sản 
x  x 

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

các công trình xử 

lý, tiến hành công 

tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

19 Công ty TNHH Du lịch Trung Hội 
Thôn Trung Lương, 

Cát Tiến 
Du lịch x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

các công trình xử 

lý, tiến hành công 

tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

20 

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ (Wood 

Pellet) Nguyệt Anh của Công ty Cổ 

phần Nguyệt Anh 

Xã Cát Hiệp Viên nén x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

công trình xử lý, 

Gia cố các các công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

21 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thanh Phù Cát 
Nuôi tôm trên 

cát 
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

các công trình xử 

lý, tiến hành công 

tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

22 Công ty TNHH Thành Ly Cát Thành, Cát Hải 
Nuôi tôm trên 

cát 
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

các công trình xử 

lý, tiến hành công 

tác khắc phục 

Trên địa bàn 2 xã Cấp huyện 

23 
Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài 

Bình Định 

Cụm công nghiệp 

Cát Nhơn 
Chế biến gỗ x x  

Kiểm tra các công 

trình xử lý, Gia cố 
Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



18 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

các công trình xử 

lý, tiến hành công 

tác khắc phục 

24 Công ty Cổ phần Delta Việt Nam 
Cụm công nghiệp 

Cát Trinh 
May mặc x x  

Kiểm tra các công 

trình xử lý, Gia cố 

các công trình xử 

lý, tiến hành công 

tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

25 Công ty cổ phần may Phù Cát 
Cụm công nghiệp 

Cát Trinh 
May mặc x x  

Kiểm tra các công 

trình xử lý, Gia cố 

các công trình xử 

lý, tiến hành công 

tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

VII ĐỊA BÀN TUY PHƯỚC         

1 

Hệ thống xử lý nước thải cụm công 

nghiệp Phước An của Ban QLDA 

ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước 

Xã Phước An 

Kinh doanh hạ 

tầng cụm công 

nghiệp 

x   

Kiểm tra ccông 

trình xử lý, Gia cố 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

2 

Dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại 

núi Sơn Triều, xã Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định của Công 

ty TNHH ĐTXD và thương mại DV 

Yến Tùng 

Xã Phước An Khoáng sản    x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

3 

Dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại 

núi  thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

của Công ty TNHH Khai thác 

Nguyên Tường 

Xã Phước Lộc Khoáng sản    x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

4 

dự án khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại 

núi Sơn Triều, xã Phước Lộc, huyện 

Xã Phước Lộc Khoáng sản    x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 



19 

 
 

TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

Tuy Phước, tỉnh Bình Định của Công 

ty Cổ phần vật liệu xây dựng Mỹ 

Quang 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

5 

Dự án khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng tại phía Tây núi Hòn Chà, diện 

tích 26,46ha của Công ty TNHH 

Hoàn Cầu - Granite 

Xã Phước Thành Khoáng sản    x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

6 
Dự án khai thác đá của Công ty Cổ 

phần Phú Tài 
Xã Phước Thành Khoáng sản    x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

7 

Dự án khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng tại xã Phước Lộc, huyện Tuy 

Phước của Công ty TNHH Xây dựng 

Thuận Đức 

 

Xã Phước Lộc Khoáng sản    x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

8 

Dự án khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng tại xã Phước Lộc, huyện Tuy 

Phước của Công ty Cổ phần KS 

Nguyên Thịnh Quy Nhơn 

 

Xã Phước Lộc Khoáng sản    x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

9 
Trang trại chăn nuôi của Công ty 

TNHH Giống gia cầm Minh Dư 
Xã Phước Nghĩa Chăn nuôi x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý, 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 
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TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

tiến hành công tác 

khắc phục 

10 

Nhà máy chế biến gỗ của Xí nghiệp 

thắng lợi – Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Phú Tài 

Xã Phước Thành Chế biến gỗ x x  

Kiểm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

VII

I 
ĐỊA BÀN VĨNH THẠNH         

1 

Nhà máy chế biến tinh bột mì của 

Công ty TNHH Tinh bột sắn Nhiệt 

đồng tâm Vĩnh Thạnh 

Xã Vĩnh Quang 
Chế biến tinh 

bột mì 
x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, gia cố các công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 02 huyện 

(Vĩnh Thạnh, Tây Sơn) 
Cấp tỉnh 

2 

Nhà máy sản xuát viên nén sinh học 

của Chi nhánh Công ty TNHH Hào 

Hưng Phát 

Lô A, cụm công 

nghiệp Tà súc, xã 

Vĩnh Quang 

Viên nén sinh 

học 
x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

công trình xử lý, gia 

cố công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

3 

Nhà máy sản xuất ván bóc và viên 

nén Ngân Thịnh của Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu Ngân Thịnh) 

cụm công nghiệp 

Tà súc, xã Vĩnh 

Quang 

Chế biến gỗ 

và viên nén 

sinh học 

x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

công trình xử lý, gia 

cố công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

4 

Nhà máy sản xuát viên nén sinh học 

của Công ty TNHH SX TM DV Thảo 

Nguyên Xanh 

Lô A, cụm công 

nghiệp Tà súc, xã 

Vĩnh Quang 

Chế biến gỗ 

và viên nén 

sinh học 

x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

công trình xử lý, gia 

cố công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

IX ĐỊA BÀN VÂN CANH         

1 Nhà máy chế biến tinh bột mì của Thôn Hòn Mẻ, Xã Chế biến tinh x x  Ngừng hoạt động Trên địa bàn 2 xã Cấp tỉnh 
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TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm Canh Thuận bột mì sản xuất, kiểm tra 

các công trình xử 

lý, gia cố các công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

(huyên Vân Canh và 

Tuy Phước) 

2 

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ sinh 

học tại Cụm công nghiệp thị trấn Vân 

Canh, huyện Vân Canh của Công ty 

Cổ phần Hưng Nguyệt Anh 

Cụm công nghiệp 

Thị trấn Vân Canh 
Viên nén x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

công trình xử lý, gia 

cố công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 thị trấn  Cấp cơ sở 

3 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Thành Phú 

Thôn Kinh tế, xã 

Canh Vinh 
Chăn nuôi heo x x  

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

4 

Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Tâm 

Phú của Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Tâm Phú 

Cụm công nghiệp 

Thị trấn Vân Canh 

Chế biến lâm 

sản 
x x  

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 thị trấn Cấp cơ sở 

5  

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ sinh 

học của Chi nhánh Công ty TNHH 

Hào Hưng Phát 

Thôn Hiển Đông, 

xã Cảnh Hiển 
Viên nén  x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

công trình xử lý, gia 

cố công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

6  

Nhà máy chế biến dăm gỗ Pisico – 

Hà Thanh của Công ty TNHH Pisico 

Hà Thanh 

Xã Cát Hiệp 
Chế biến lâm 

sản  
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

7 
Dự án Khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường có thu hồi đá khối 
Xã Canh Thuận Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 
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TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

của Công ty TNHH Tân Trung Nam khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

8 
Dự án khai thác đá của Công ty Cổ 

phần Khoáng sản Thiên Đức 
Xã Canh Vinh Khoáng sản   x 

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

9 
Trang trại chăn nuôi của Công ty 

TNHH Giống gia cầm Minh Dư 
Xã Canh Vinh Chăn nuôi x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

X ĐỊA BÀN HOÀI ÂN         

1 
Trang trại chăn nuôi hữu cơ Bảo 

Châu của Công ty TNHH Bảo Châu 

Thôn Khoa Trường, 

xã Ân Đức 
Chăn nuôi x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

2 
Trang trại chăn nuôi heo của Công ty 

TNHH Thiết bị Phú Hưng 
Xã Ân Mỹ Chăn nuôi x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

XI ĐỊA BÀN HOÀI NHƠN         

1  
Dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường của 

Công ty TNHH XDTH Kim Thành 

Thôn Túy Sơn, xã 

Hoài Sơn 

Khai thác và 

chế biến đá 
x   

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 02 xã Cấp huyện 
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TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

2  
Dự án khai thác và chế biến đá của 

Công ty TNHH TM Hoài Mỹ 

Thôn Hy Thế, xã 

Hoài Châu Bắc 

Khai thác và 

chế biến đá 
x   

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 02 xã Cấp huyện 

3  

 Dự án  Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường của 

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 

Trường Thịnh 

Thôn Hy Thế, xã 

Hoài Châu Bắc 

Khai thác và 

chế biến đá 
x   

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 01 xã Cấp cơ sở 

4  
 Dự án  Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường 

củaHợp tác xã sản xuất đá Bình Đê 

Thôn Chương Hòa, 

xã Hoài Châu Bắc 

Khai thác và 

chế biến đá 
x   

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 01 xã Cấp cơ sở 

5  
 Dự án  Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường của 

Công ty TNHH XD TH Kim Thành  

Thôn Túy Sơn, xã 

Hoài Sơn 

Khai thác và 

chế biến đá 
x   

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

 

Trên địa bàn 01 xã Cấp cơ sở 

6  Công ty Cổ phần thủy sản Hoài Nhơn 

Khu phố Thiện 

Chánh 1, phường 

Tam Quan Bắc 

Chế biến thủy 

sản 
x   

Kiêm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

 

Trên địa bàn 01 

phường 
Cấp cơ sở 
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TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

7  
Trạm xử lý nước thải chế biến thủy 

sản tập trung Tam Quan Bắc-Ban 

Quản lý DAĐTXD và PTQĐ 

Khu phố Thiện 

Chánh 1, phường 

Tam Quan Bắc 

Xử lý nước 

thải 

 

 

x   

Kiêm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 01 

phường 
Cấp cơ sở 

8  Công ty CP công nghệ WASH HNC CCN Tam Quan  May mặc x x  

Kiêm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 01 

phường 

 

Cấp cơ sở 

9  Công ty Cổ phần may Tam Quan CCN Tam Quan May mặc x x  

Kiêm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 01 

phường 
Cấp cơ sở 

10  
Công ty CP ĐT An Phát 

 
CCN Tam Quan May mặc x x  

Kiêm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

11  
Công ty TNHH SXTM Huy An 

Khang 

Khu phố Diễn 

Khánh, phường 

Hoài Đức 

Tái chế nhôm x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Kiêm tra 

công trình xử lý, 

Gia cố các công 

trình xử lý nước 

thải, tiến hành công 

tác khắc phục 

 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

12  
Vùng nuôi tôm an toàn sinh học thôn 

Công Lương của UBND xã Hoài Mỹ 

Thôn Công Lương, 

xã Hoài Mỹ 

Nuôi trồng 

thủy sản 
x   

Kiêm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

 

Trên địa bàn 01 xã Cấp cơ sở 

13  
Hố chôn lấp rác thải sinh hoạt tạm 

thời của UBND 06 xã, phường 

Các xã: Hoài Châu, 

Hoài Châu Bắc, 
Xử lý rác thải x  x 

San gạt, đầm nén, 

phun chế phẩm xử 

Trên địa bàn 01 xã 

hoặc 01 phường 
Cấp cơ sở 
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TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

Hoài Sơn, Hoài 

Mỹ; các phường 

Hoài Hảo, Hoài 

Thanh Tây  

lý rác thải 

14  

 

Bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã Hoài 

Nhơn của Ban  quản lý công cộng và 

dịch vụ đô thị 

 

Khu phố Thiết Đính 

Bắc, phường Bồng 

Sơn  

Bãi chôn lấp 

chất thải rắn 
x  x 

San gạt, đầm nén, 

phun chế phẩm xử 

lý rác thải 

Trên địa bàn 01 

phường 
Cấp cơ sở 

15  

Các bãi thải phục vụ dự án Đường bộ 

Cao tốc Bắc – Nam (Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Đèo Cả và Tổng công ty 

xây dựng Trường Sơn) 

Thôn An Hội Bắc, 

xã Hoài Sơn (HS3); 

Thôn Tân An, xã 

Hoài Châu (HC1); 

Khu phố Cự Lễ, 

phường Hoài Hảo 

(HH1); Thôn Cẩn 

Hậu, xã Hoài Sơn 

(HS-1); Phường: 

Hoài Hảo và Hoài 

Thanh Tây 

(TDHN19); P. Hoài 

Tân (TDHN26); 

Phường Hoài Thanh 

Tây (Công ty 

TNHH XD Hoàng 

Khanh); P.Hoài Tân 

(HTX NN Hoài 

Tân);Phường Hoài 

Tân (CNN Đệ 

Đức); Xã Hoài 

Châu (CCN Hoài 

Châu); khu phố 

Diễn Khánh, Hoài 

Đức 

Bãi đổ vật liệu 

thải phục vụ 

xây dựng 

tuyến đường 

cao tốc Bắc -

Nam 

x  x 

Cải tạo, nạo vét hệ 

thống thu gom và 

thoát nước mưa 

xung quanh khu 

vực 

Trên địa bàn 01 huyện Cấp huyện 

16  
Dự án Khu phức hợp - Trung tâm 

thương mại, khách sạn ,nhà hàng kết 
Xã Tam Quan Bắc Khu phức hợp x   

Kiêm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 
Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 
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TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

hợp dịch vụ, giải trí thể thao của Công 

ty Cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc 

Hưng Thịnh 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

17  
Dự án Phân xưởng sản xuất củi trấu 

của Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Thiên Mã 

Xã Hoài Châu Bắc Nông nghiệp x   

Kiêm tra công trình 

xử lý, Gia cố các 

công trình xử lý 

nước thải, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 xã Cấp cơ sở 

18  

Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy sản 

xuất nhiên liệu sinh học rắn Hoài 

Nhơn của Công ty TNHH Năng 

lượng Xanh Idemitsu Việt Nam  

Lô A2, Cụm công 

nghiệp Hoài Tân 
Viên nén gỗ x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

công trình xử lý, gia 

cố công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

19  
Nhà máy chế biến lâm sản và kinh 

doanh tổng hợp của Công ty TNHH 

SXTM và XD Thiên Phát  

Lô A2, Cụm công 

nghiệp Hoài Tân 
Chế biến gỗ x x  

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

20  
Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học 

rắn Hoài Nhơn của Công ty TNHH 

Năng lượng xanh Hà Tiên 

Cụm công nghiệp 

Hoài Tân 
Viên nén gỗ  x x  

Ngừng hoạt động 

sản xuất, kiểm tra 

công trình xử lý, gia 

cố công trình xử lý, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

21  

Nhà máy chế biến các mặt hàng lâm 

sản xuất khẩu và tiêu dùng nội địa 

phương của Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu làm sản Hoài Nhơn 

Cụm công nghiệp 

Hoài Hảo 
Chế biến gỗ x x  

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

22  
Nhà máy chế biến gỗ của Xí nghiệp 

Lâm sản Hoài Nhơn của Công ty Cổ 

phần Thủy sản Hoài Nhơn 

Cụm công nghiệp 

Hoài Hảo 
Chế biến gỗ x x  

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình, tiến hành 

công tác khắc phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

XI ĐỊA BÀN QUY NHƠN         

1 Khách sạn Life Resort Quy Nhơn KVI, phường Gềnh Nhà hàng x   Kiểm tra công trình Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 
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TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

Ráng khách sạn xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

2 
Công ty cổ phần Thực phẩm xuất 

nhập khẩu Lam Sơn 

Khu vực suối Trầu, 

đường QL 1D, 

Quang Trung 

Chế biến thực 

phẩm  
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

3 
Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Bidiphar 

Phường Nhơn Phú, 

Quy Nhơn 
Dược phẩm  x x  

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

4 Công ty TNHH Du lịch Bãi Dài 

khu vực Bãi Dài, 

phường Ghềnh 

Ráng (khu Anvani) 

 

Nhà hàng 

khách sạn 
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

5 
Nhà máy XLNT 2A của Ban quản lý 

dịch vụ công ích TP Quy Nhơn  

khu vực 2 phường 

Trần Quang Diệu  

Xử lý nước 

thải  
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

6 

Nhà máy XLNT Nhơn Bình của Ban 

quản lý dịch vụ công ích TP Quy 

Nhơn  

Phường Nhơn Bình,  
Xử lý nước 

thải  
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

7 

Khu Resort Casa Marina tại Khu vực 

1, phường Ghềnh Ráng của Công ty 

Cổ phần Du lịch Casa Marina Resort 

 

Phường Ghềnh 

Ráng 
Du lịch x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

8  
Nhà máy giết mổ động vật tập trung 

của Công ty TNHH Thực phẩm sạch 

Phường Trần 

Quang Diệu  

Giết mổ gia 

súc 
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 
Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 
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TT 

 
Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

Bình Định trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

9  

Trung tâm thương mại EB Quy Nhơn 

của Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất 

động sản Việt – Nhật tại Bình Định 

Phường Ghềnh 

Ráng 

Trung tâm 

thương mại 
x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

10 
Công ty cổ phần dược phẩn 

BIDIPHAR 1 

49 Nguyễn Thái 

Học 
Dược phẩm x x  

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

11 

Dự án Chung cư An Phú Thịnh 

Garden Tower của Công ty Cổ phần 

Phát triển ĐT-XD và DL An Phú 

Thịnh 

Phường Nhơn Bình Khu đô thị x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

12 

Khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế 

bãi Xếp của Công ty Cổ phần đầu tư 

Trường Thành Quy Nhơn 

Phường Ghềnh 

Ráng 
Du lịch x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

13 
Dự án Paradise Resort Quy Nhơn của 

Công ty Cổ phần Paradise 

Phường Ghềnh 

Ráng 
Du lịch x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

14  

Dự án Khu du lịch điểm số 3- Tuyến 

du lịch, dịch vụ Quy Nhơn- Sông Cầu 

của Công ty Cổ phần đầu tư Bách 

Khang 

Khu vực 2, phường 

Ghềnh Ráng 
Du lịch x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

15 
Điểm du lịch thuộc điểm số 10, tuyến 

du lịch - Dịch vụ Quy Nhơn- sông 

phường Ghềnh 

Ráng 
Du lịch x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 
Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 
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Khu vực/cơ sở, đơn vị Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Loại sự cố 
Giải pháp ứng phó 

sự cố 

Phạm vi ảnh hưởng tối 

đa trong trường hợp 

có sự cố 

Phân cấp 

sự cố 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chất thải 

rắn 
   

Cầu của Công ty  TNHH Sài Gòn 

Max 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

16 

 Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng 

Greenhill Village Quy Nhơn của 

Công ty cổ phần Greenhill Village 

phường Ghềnh 

Ráng 
Du lịch x   

Kiểm tra công trình 

xử lý, gia cố công 

trình xử lý, tiến 

hành công tác khắc 

phục 

Trên địa bàn 1 phường Cấp cơ sở 

17 
Dự án khai thác đá của Công ty 

TNHH TMDV Vận tải Nhật Duy  

Núi Giáng, phường 

Bùi Thị Xuân  
Khoáng sản x   

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 01 

phường 
Cấp cơ sở 

18 

Dự án khai thác đá của Công ty 

TNHH khai thác và chế biến Khoáng 

sản Mỹ Thịnh 

Núi Giáng, phường 

Bùi Thị Xuân  
Khoáng sản  x   

Ngừng hoạt động 

sản xuất, Bố trí rào 

chắn xung quanh 

khu vực khai thác, 

cắm biển cảnh báo, 

tiến hành công tác 

khắc phục 

Trên địa bàn 01 

phường 
Cấp cơ sở 
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